
Trang 1 

DANH SÁCH TÀI SẢN ĐỊNH GIÁ 

(Đính kèm Thông báo số 188/TB-BIDV.ĐBSCL ngày 14/03/2023) 

STT Tên tài sản 

1 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BQ 

727668, vào sổ cấp GCN số CH 07114 do UBND Quận Bình Thủy cấp ngày 07/11/2013, được 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần 

Thanh Đại ngày 05/7/2019. 

- Thửa đất số: 1565. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 254,9 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa: 254,9 m
2
. 

2 

Quyền sử dụng đất số phát hành AH 780649, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

H003797/LH do UBND Quận Bình Thủy cấp ngày 30/5/2007, được Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 

05/7/2019. 

- Thửa đất số: 1341, 1352. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 80,0 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 40 m
2
; Đất trồng lúa: 40 m

2
. 

3 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BQ 

727669, vào sổ cấp GCN số CH 07115 do UBND Quận Bình Thủy cấp ngày 07/11/2013, được 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần 

Thanh Đại ngày 05/7/2019. 

- Thửa đất số: 1671. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 140,0 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 140 m
2
. 

4 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CQ 

498899, vào sổ cấp GCN số CS16922 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ cấp ngày 

28/6/2019. 

- Thửa đất số: 1009. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 279,1 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại. 

5 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 

313618, vào sổ cấp GCN số CS15401 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp 

ngày 19/3/2018, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển 

nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 10/6/2019. 

- Thửa đất số: 1011. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 300,0 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. 
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6 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CQ 

498900, vào sổ cấp GCN số CS16923 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ cấp ngày 

28/6/2019. 

- Thửa đất số: 1004. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 165,5 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại. 

7 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CL 

461695, vào sổ cấp GCN số CS15379 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp 

ngày 19/3/2018, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển 

nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 10/6/2019. 

- Thửa đất số: 1468. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 149,9 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. 

8 

Quyền sử dụng đất số phát hành AH 780650, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

H 003796/LH do UBND Quận Bình Thủy cấp ngày 30/5/2007, được Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 

05/7/2019. 

- Thửa đất số: 1010. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ. 

- Diện tích: 80,0 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất ở 

9 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 

731301, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CS16924 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Cần Thơ ngày 28/6/2019. 

- Thửa đất số: 970. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ 

- Diện tích: 780,2 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 200 m
2
; Đất trồng lúa nước còn lại: 580,2 m

2
. 

10 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 

717939, số vào sổ cấp giấy GCN CS12082 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 29/3/2017, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 02/8/2019. 

- Thửa đất số: 2650. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ 

- Diện tích: 975,6 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 100 m
2
; Đất trồng lúa nước còn lại: 875,6 m

2
. 

11 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 

746148, số vào sổ cấp giấy GCN CS15082 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 08/01/2018, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh 

lý chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Ngọc Linh ngày 20/6/2019. 
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- Thửa đất số: 1467. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 994,5 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

12 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 

746149, số vào sổ cấp giấy GCN CS15083 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 08/01/2018, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh 

lý chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Ngọc Linh ngày 20/6/2019. 

- Thửa đất số: 1044. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 511,2 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

13 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CL 

532205, số vào sổ cấp giấy GCN CS15218 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 22/01/2018, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh 

lý chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Ngọc Linh ngày 20/6/2019. 

- Thửa đất số: 1228. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: KV Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 532,4 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

14 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 

184068, số vào sổ cấp giấy GCN CS17344 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 04/11/2019, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh 

lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 13/11/2020. 

- Thửa đất số: 1803. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 734,5 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại. 

15 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CT 

515622, số vào sổ cấp giấy GCN CS17343 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 04/11/2019, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh 

lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 13/11/2020. 

- Thửa đất số: 306. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 734,7 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại. 

16 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 

731307, số vào sổ cấp giấy GCN CS16928 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 28/6/2019, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 13/11/2020. 
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- Thửa đất số: 406. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 1415,2 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

17 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CB 

298814, số vào sổ cấp giấy GCN CS10624 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 22/4/2016, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 13/11/2020. 

- Thửa đất số: 307. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 1112,5 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

18 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 

299203, số vào sổ cấp giấy GCN CS15685 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần 

Thơ cấp ngày 06/7/2018, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 14/12/2020. 

- Thửa đất số: 305. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

- Diện tích: 4099,0 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại. 

19 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 

705670, số vào sổ cấp GCN: CS12734 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ 

cấp ngày 05/6/2017, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 03/02/2021. 

- Thửa đất số: 1423. 

- Tờ bản đồ số: 16. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 101,2 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại 101,2 m
2
. 

20 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DC 

863092, số vào sổ cấp GCN: CS20058 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ 

cấp ngày 25/01/2022. 

- Thửa đất số: 69. 

- Tờ bản đồ số: 16. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Diện tích: 1.163 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

21 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 

705669, số vào sổ cấp GCN: CS12733 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ 

cấp ngày 05/06/2017, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 03/02/2021. 

- Thửa đất số: 1422. 

- Tờ bản đồ số: 16. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 
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- Diện tích: 100,7 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại 100,7 m
2
. 

22 

Quyền sử dụng đất số phát hành AO 216827, số vào sổ cấp GCN: H06471/LH do UBND quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/02/2009, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 01/7/2021, cụ thể 

như sau: 

- Thửa đất số: 430 

- Tờ bản đồ số: 15 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.  

- Diện tích: 758,3 m
2
  

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm 758,3 m
2
. 

23 

Quyền sử dụng đất số phát hành AO 216828, số vào sổ cấp GCN: H06470/LH do UBND quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/02/2009, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 01/7/2021, cụ thể 

như sau: 

- Thửa đất số: 1561 

- Tờ bản đồ số: 15 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.  

- Diện tích: 833 m
2
 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. 
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Quyền sử dụng đất số phát hành AO 216825, số vào sổ cấp GCN: H06468/LH do UBND quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/02/2009, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai quận Bình Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 01/7/2021, cụ thể 

như sau: 

- Thửa đất số: 1560. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.  

- Diện tích: 1.062,3 m
2
. 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. 

25 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DA 

446223, số vào sổ cấp GCN: CS19365 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ 

cấp ngày 06/5/2021, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Đại ngày 01/7/2021, cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: 472. 

- Tờ bản đồ số: 15. 

- Địa chỉ thửa đất: Khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.  

- Diện tích: 3.952 m
2
. 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. 

 


